	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 432/NQ-HĐND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất;

Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép                chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua

 giai đoạn 2014 - 2020 (Đợt 6)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 34/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật các tổ chức tín dụng;

Xét Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2024, Báo cáo số           630/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 961/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; Hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014-2020 (Đợt 6), như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất dự án thực hiện theo các Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó:

- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với 08 dự án (Có biểu số 01 kèm theo)

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 38 dự án (Có biểu số 02 kèm theo)

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án theo các Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó:
- Điều chỉnh bổ sung diện tích đối với  05 dự án (Có biểu số 03 kèm theo) 

- Điều chỉnh giảm diện tích đối với 26 dự án (Có biểu số 04 kèm theo)
3. Hủy bỏ 86 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, do không thực hiện dự án đầu tư (Có biểu số 05 kèm theo). 

 4. Hủy bỏ 81 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua dự án nhà nước thu hồi đất, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không thu hồi đất (Có biểu số 06 kèm theo).
 5. Hủy bỏ 51 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do không thực hiện dự án đầu tư (Có biểu số 07 kèm theo).

6. Hủy bỏ 28 dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, do thực hiện đầu tư trên diện tích hiện có, không chuyển mục đích sử dụng đất (Có biểu số 08 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  

	CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hưng



Phụ lục số 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH THEO 

CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích được thông qua tại Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích đã thực hiện (m2)
	So sánh tăng, giảm (-)
	Nguyên nhân, lý do giảm diện tích thu hồi thực hiện dự án
	Quyết định thu hồi của UBND huyện

	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng 
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại
	
	
	


	 
	 Huyện Phù Yên
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp từ bản Pa xã Tường Tiến đi Kim Bon
	Xã Tường Tiến, Xã Kim Bon
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	22.000,00
	
	
	22.000,00
	55.139,10
	50.722,40
	
	4.416,70
	33.139,10
	 Trong quá trình thực hiện đo đạc, kiểm đếm thu hồi đất, nhiều thửa diện tích còn lại sau thu hồi rất nhỏ (nhỏ về diện tích, nhỏ về hình thể thửa đất) khó thực hiện canh tác, sản xuất, người sử dụng đất đề nghị thu hồi hết thửa đất.
	849/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

	2
	Khu dân cư bản Phiêng Lương, xã Sập Xa
	Xã Sập Xa
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	32.800,00
	2.800,00
	
	30.000,00
	46.418,30
	1.058,00
	7.658,30
	37.702,00
	13.618,30
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Diện tích thu hồi thực hiện dự án theo thiết kế do UBND tỉnh Sơn La  phê duyệt tại Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.  (diện tích đề nghị trình HĐND tỉnh là số liệu chưa được đo đạc, kiểm đếm chi tiết theo thửa đất hiện trạng đang sử dụng).
	2650/QĐ-UBND ngày 10/10/2017

	3
	Bố trí, sẳp xếp dân cư vùng thiên tai bàn Trùng, bản Bang xã Mường Bang (77 hộ)
	Xã               Mường Bang
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	30.800,00
	
	
	30.800,00
	58.357,20
	
	
	58.357,20
	27.557,20
	Đây là dự án cấp bách do thiên tai đã được thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương tại CV số 1057/TT HĐND ngày 30/11/2017 và triển khai thực hiện theo CV số 3986/UBND-TH ngày 02/12/2017 có nêu: "thực hiện theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công". Do đó diện tích thu hồi cao hơn so với diện tích được HĐND tỉnh thông qua
	229/QĐ-UBND ngày 27/2/2018

	4
	Bố trí, sắp xếp dân cư cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai cho các xâ trên địa bàn huyện (Bản Thín, xà Tường Tiến)
	Xã                Tường Tiến
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	10.800,00
	
	
	10.800,00
	18.728,20
	
	
	18.728,20
	7.928,20
	Đây là dự án cấp bách do thiên tai đã được thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương tại CV số 1057/TT HĐND ngày 30/11/2017 và triển khai thực hiện theo CV số 3986/UBND-TH ngày 02/12/2017 có nêu: "thực hiện theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công". Do đó diện tích thu hồi cao hơn so với diện tích được HĐND tỉnh thông qua
	1045/QĐ-UBND ngày 28/5/2018

	5
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Sọc xã Mường Bang (52 hộ)
	Xã                  Mường Bang
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	20.800,00
	
	
	20.800,00
	46.456,00
	
	14.940,50
	31.515,50
	25.656,00
	Đây là dự án cấp bách do thiên tai đã được thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương tại CV số 1057/TT HĐND ngày 30/11/2017 và triển khai thực hiện theo CV số 3986/UBND-TH ngày 02/12/2017 có nêu: "thực hiện theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công". Do đó diện tích thu hồi cao hơn so với diện tích được HĐND tỉnh thông qua
	230/QĐ-UBND ngày 27/2/2018

	 
	Huyện Yên Châu
	3
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	Đường từ xã Chiềng On đi đồn biên phòng Phiêng Pằn (459) huyện Mai Sơn
	Xã               Chiềng On
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	48.000,00
	
	27.000,00
	21.000,00
	80.238,50
	744,50
	9.231,40
	70.262,60
	32.238,50
	Do thay đổi thiết kế tuyến đường, mở rộng diện tích ảnh hưởng
	1517/QĐ-UBND ngày 12/10/2015; 159/QĐ-UBND ngày 23/02/2016; 599/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

	7
	Dự án cải tạo, nâng cấp QL 37 (giai đoạn 2) đoạn Gia Phù - Cò Nòi (đoạn đi qua xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu)
	Xã             Chiềng Đông
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	20.000,00
	10.000,00
	
	10.000,00
	90.339,80
	2.980,30
	
	87.359,50
	70.339,80
	Do dự án xây dựng mới phát sinh khu vực bãi thải ngoài phạm vi xây dựng
	2132/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; 132/QĐ-UBND ngày 28/02/2017; 192/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; 606/QĐ-UBND ngày 23/6/2017; 1018/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

	8
	Đường vào khu di tích thắng cảnh Hang Chi Đảy
	Xã                Yên Sơn
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	4.500,00
	
	
	4.500,00
	14.227,60
	
	1.973,00
	12.254,60
	9.727,60
	Ban đầu hiện trạng đường vào khu di tích là đường mòn, sau khi triển khai dự án, mở rộng tuyến đường, xây dựng bãi đỗ xe; khu trưng bày hàng nông sản của địa phương dẫn đến diện tích thu hồi của dự án tăng
	136/QĐ-UBND ngày 28/01/2019; 599/QĐ-UBND ngày 18/6//2019


Phụ lục số 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH THEO CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

 THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT  

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích được thông qua tại Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích đã thực hiện (m2)
	So sánh  tăng, giảm                  (-)
	Nguyên nhân, lý do giảm diện tích thu hồi thực hiện dự án
	Quyết định thu hồi của UBND huyện

	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất  rừng phòng  hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác                còn lại
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	Đất khác                còn lại
	
	
	

	
	Huyện Mường La
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Điểm tái định cư Nà Phé (Đề án 1460) xã Chiềng Hoa
	Xã Chiềng Hoa
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	168.000,0
	4.000,0
	164.000,0
	
	
	23.638,9
	
	23.638,9
	
	
	-144.361,1
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	 205/QĐ-UBND ngày 26/02/2019

	2
	Tuyến đường từ Ngọc Chiến, huyện Mường La đến Mù Cang Chải, Yên Bái
	Xã     Ngọc Chiến
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	35.000,0
	15.000,0
	15.000,0
	
	5.000,0
	17.745,3
	6.837,4
	
	
	10.907,9
	-17.254,7
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	 1602/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 (đợt 1); 

2856/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 (đợt 2)

	3
	Khu dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Nà Ten, xã Nặm Păm, huyện Mường La
	Xã                  Nặm Păm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	33.453,0
	19.983,0
	
	
	13.470,0
	26.637,6
	18.261,0
	
	
	8.376,6
	-6.815,4
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với  số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1603/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

	4
	Khu dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Pặt, xã Mường Chùm
	Xã Mường Chùm
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	20.200,0
	2.000,0
	
	
	18.200,0
	19.886,0
	1.890,9
	
	
	17.995,1
	-314,0
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với  số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1779/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

	5
	Trung tâm giống (Dự án nuôi cá Tầm lòng hồ thủy điện Sơn La) xã Hua Trai
	Xã                   Hua Trai
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	51.613,0
	19.385,0
	
	
	32.228,0
	36.523,1
	9.283,5
	
	
	27.239,6
	-15.089,9
	Điều chỉnh diện tích theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	 546/QĐ-UBND ngày 14/4/2017;
 902/QĐ-UBND ngày 21/5/2018, 
 1850/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

	6
	Cấp điện điểm định canh định cư tập trung bản lọng Bong, Xã Hua Trai, huyện Mường La
	xã Hua Trai
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1.400,0
	200,0
	400,0
	
	800,0
	155,9
	41,3
	
	
	114,6
	-1.244,1
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với  số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	 3919/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

	7
	Dự án đường dây 110kV Sơn La - Mường La mạch 2
	Xã Mường Chùm, Chiềng Hoa, Chiềng Công
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	8.100,0
	500,0
	810,0
	
	6.790,0
	5.707,7
	442,0
	
	
	5.265,7
	-2.392,3
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	3600/QĐ-UBND ngày 07/12/2016

	8
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bản Pậu xã Chiềng Lao
	Xã Chiềng Lao
	15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	50.000,0
	
	45.000,0
	
	5.000,0
	40.665,9
	
	29.317,6
	
	11.348,3
	-9.334,1
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với  số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	3481/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

	9
	Khu dân cư vùng thiên tai bản Pá Hợp xã Nậm Giôn
	Xã              Nậm Giôn
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	93.000,0
	7.500,0
	
	
	85.500,0
	49.066,1
	
	
	
	49.066,1
	-43.933,9
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với  số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1132/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

	10
	Khu dân cư vùng thiên tai bản Huổi Tóng xã Chiềng Lao
	Xã Chiềng Lao
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	79.000,0
	6.500,0
	
	
	72.500,0
	49.952,6
	6.500,0
	
	
	43.452,6
	-29.047,4
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1134/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

	11
	Khu dân cư vùng thiên tai bản Nậm Khít xã Hua Trai
	Xã                Hua Trai
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	86.000,0
	8.500,0
	
	
	77.500,0
	24.043,9
	8.250,0
	
	
	15.793,9
	-61.956,1
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1133/QĐ-UBND ngày 26/6/2018

	12
	Dự án ổn định sắp xếp dân cư bản Đán Én xã Chiềng Lao
	Xã Chiềng Lao
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	89.000,0
	5.000,0
	
	
	84.000,0
	47.816,1
	
	
	
	47.816,1
	-41.183,9
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	2563/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	13
	Thoát lũ tiểu khu 4 thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	Thị trấn Ít Ong
	73/NQ-HĐND ngày 14/12/2017
	5.300,0
	
	
	
	5.300,0
	4.326,6
	
	
	
	4.326,6
	-973,4
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thực hiện các công trình, dự án
	2561/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	14
	Dự án đường giao thông liên xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn - xã Mường Chùm, huyện Mường La
	Xã Mường Chùm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	95.000,0
	1.700,0
	2.300,0
	
	91.000,0
	56.072,1
	1.371,7
	
	
	54.700,4
	-38.927,9
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	387/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 (đợt 1); 2385/QĐ-UBND ngày 17/12/0218 (đợt 2)

	15
	Đường giao thông Nặm Păm - Ngọc Chiến
	Xã Nặm Păm, Ngọc Chiến
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	149.400,0
	49.800,0
	16.600,0
	16.600,0
	66.400,0
	148.306,0
	17.947,4
	
	
	130.358,6
	-1.094,0
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	2557/QĐ-UBND ngày 28/12/0218

	16
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hua Nặm, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	63.000,0
	48.000,0
	
	
	15.000,0
	53.761,2
	27.399,3
	
	
	26.361,9
	-9.238,8
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	2555/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	17
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Huổi Liếng, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	48.000,0
	25.000,0
	
	
	23.000,0
	46.360,1
	9.946,6
	
	
	36.413,5
	-1.639,9
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	số 2044/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

	18
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hốc, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	48.000,0
	40.000,0
	
	
	8.000,0
	43.193,0
	39.298,5
	
	
	3.894,5
	-4.807,0
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	2559/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	19
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Bâu, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	35.000,0
	20.000,0
	
	
	15.000,0
	20.393,6
	15.567,8
	
	
	4.825,8
	-14.606,4
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	2046/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

	20
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Huổi Sói - Nà Ten, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã              Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	78.000,0
	64.000,0
	
	
	14.000,0
	71.252,7
	63.726,5
	
	
	7.526,2
	-6.747,3
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực        tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	2077/QĐ-UBND ngày 06/11/2018

	21
	Thủy lợi Hua Bó, xã Mường Bú
	Xã Mường Bú
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	15.719,0
	1.517,0
	
	
	14.202,0
	7.170,5
	1.323,4
	
	
	5.847,1
	-8.548,5
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	825/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 (đợt 1); 1506/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 (đợt 2)

	22
	Hồ chứa nước bản Cuông Mường, xã Mường Chùm
	Xã Mường Chùm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	79.594,0
	11.871,0
	116,0
	
	67.607,0
	51.221,9
	1.290,7
	
	
	49.931,2
	-28.372,1
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	1340/QĐ-UBND ngày 23/7/2018

	23
	Bố trí ổn định dân cư vùng thiên lũ ống lũ quét bản Tà Lành và bản Huổi Pù, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	Xã Chiềng Hoa
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	19.000,0
	
	
	
	19.000,0
	14.267,9
	
	
	
	14.267,9
	-4.732,1
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực  tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	1185/QĐ-UBND ngày 03/08/2021

	24
	Xây dựng trạm biến áp 220kV Mường La và đầu nối
	Xã Mường Chùm
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	38.500,0
	500,0
	
	
	38.000,0
	37.205,9
	454,8
	
	
	36.751,1
	-1.294,1
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	891/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 (đợt 1); 1172/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 (đợt 2); 1338/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 (đợt 3)

	25
	Dự án xuất tuyến 110KV sau trạm biến áp 2020KV Mường La
	Các xã: Mường Chùm, Chiềng San, Tạ Bú và thị trấn Ít Ong
	220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	22.721,0
	3.320,0
	
	
	19.401,0
	18.612,2
	722,0
	
	
	17.890,2
	-4.108,8
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	2026/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 (đợt 1); 
729/QĐ-UBND ngày 19/05/2021 (đợt 2); 1264/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 (đợt 3);            170/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 (đợt 4)

	26
	Kè phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất suối Nặm Păm
	Xã             Nặm Păm
	220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	62.640,0
	43.395,0
	
	
	19.245,0
	30.941,1
	19.632,2
	
	
	11.308,9
	-31.698,9
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	1874/QĐ-UBND ngày 01/12/2020

	
	Huyện Phù Yên
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	27
	Đường từ tỉnh lộ 114 (Bản Suối Tre) Xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do
	Xã Tường Phong, Mường Bang, Mường Do
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	140.912,8
	2.979,9
	
	
	137.932,9
	57.635,6
	2.601,5
	29.011,2
	
	26.022,9
	(83.277,2)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	316/QĐ-UBND ngày 04/3/2019,

	28
	Đường GT từ QL37 - Huy Thượng- Tân Lang
	Xã Huy Thượng, Tân Lang
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	83.888,1
	6.107,6
	
	
	77.780,5
	11.922,0
	1.983,6
	66,0
	
	9.872,4
	(71.966,1)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	314/QĐ-UBND ngày 04/3/2019,

	29
	Khu đô thị Đống Đa (dọc 2 bên QL37; Từ ngã ba rẽ vào bản Kim Tân đến cổng chào xã Huy Hạ)
	Xã             Huy Hạ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016,
158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	59.000,0
	49.000,0
	
	
	10.000,0
	49.899,2
	41.870,4
	
	
	8.028,8
	(9.100,8)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	1184/QĐ-UBND ngày 04/6/2020;

3876/QĐ-UBND ngày 30/12/2021

	30
	Điểm TĐC Suối Dinh I, II xã Mường Bang
	Xã Mường Bang
	220/NQ-HĐND  ngày 30/10/2020.
	2.044.900,0
	23.500,0
	
	
	2.021.400,0
	1.905.358,8
	24.144,4
	
	
	1.881.214,4
	(139.541,2)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	1085/QĐ-UBND ngày 25/5/2017;

882/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

	31
	Đường từ tỉnh lộ 114 (Bản Bang) -bản Lao - điểm TĐC Suối Dinh 1+2
	Xã Mường Bang
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015,   198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	270.000,0
	
	
	
	270.000,0
	265.475,40
	4.587,20
	36.393,10
	
	224.495,10
	(4.524,6)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	552/QĐ-UBND ngày 04/2/2021;

2531/QĐ-UBND ngày 30/12/2022

	32
	Tuyến đường từ TL 114 (bản Suối Tre, xã Tường Phong) đến trung tâm xã Nam Phong
	Xã Tường Phong, Nam Phong
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016;
110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	137.000,0
	
	
	
	137.000,0
	104.967,1
	
	292,9
	
	104.674,2
	(32.032,9)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	731/QĐ-UBND ngày 16/3/2021

	33
	Các công trình điện nông thôn
	Các xã trên địa bàn huyện
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	287.768,0
	
	
	
	287.768,0
	104.967,1
	59,0
	
	
	31,0
	(182.800,9)
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	872/QĐ-UBND ngày 24/4/2020

	
	Huyện Yên Châu
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	34
	Cầu treo từ bản Sai đi Quốc lộ 6
	Bản Sai, Xã Sặp Vạt
	112/NQ-HĐND ngày  04/12/2014
	1.000
	1.000
	
	
	
	380,0
	380,0
	
	
	
	-  620,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông cũ)
	1539/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

	35
	Đường giao thông Sặp Vạt, huyện Yên Châu - Chiềng Sại, huyện Bắc Yên  (bổ sung thêm diện tích)
	Huyện Yên Châu
	15/NQ-HĐND ngày 05/8/2016
	37.147
	13.616
	480
	
	23.051
	15.489,9
	
	1.233,1
	
	14.256,8
	- 21.657,10
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông cũ)
	712/QĐ-UBND ngày 13/7/2017;
1027/QĐ-UBND ngày 19/9/2017;
 145/QĐ-UBND ngày 23/02/2018
; 731/QĐ-UBND ngày 01/8/2018

	36
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bản Na Pa
	Xã Sặp Vạt
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	50.000
	
	
	
	50.000
	19.830,5
	
	
	
	19.830,5
	- 30.169,50
	Do triển khai giải phóng mặt bằng, có một số hộ dân không đồng thuận để thu hồi đất, dẫn đến diện tích thu hồi đất giảm
	344/QĐ-UBND ngày 12/4/2019; 754/QĐ/UBND ngày 18/7/2019

	37
	Nâng cấp đường từ QL6 đến bản Nà Pa, xã Sặp Vạt
	Xã Sặp Vạt
	198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	50.000
	
	
	
	50.000
	2.577,0
	
	
	
	2.577,0
	-  47.423,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông cũ)
	1039/QĐ-UBND ngày 30/9/2020;
1271/QĐ-UBND ngày 29/9/2021


	38
	Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu
	Xã Viêng Lán
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	45.000
	
	
	
	45.000
	6.294,3
	710,1
	
	
	5.584,2
	- 38.705,70
	Do thay đổi thiết kế và quy mô dự án
	1372/QĐ-UBND ngày 04/12/2019


Phụ lục số 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH  THEO CÁC NGHỊ QUYẾT
 CỦA HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích được thông qua tại Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích đã thực hiện (m2)
	So sánh tăng, giảm (-)
	Nguyên nhân, lý do giảm diện tích thu hồi thực hiện dự án
	Quyết định thu hồi của UBND huyện

	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất             trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
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	1
	Điểm TĐC Suối Dinh I, II xã Mường Bang
	Xã Mường Bang
	 76/NQ-HĐND ngày 16/7/2014
	23.500,0
	23.500,0
	-
	24.144,40
	24.144,40
	-
	644,40
	Quá trình tổ chức triển khai dự án, tiến hành khảo sát, đo đạc kiểm đếm xác định loại đất theo nguồn gốc sử dụng đất (hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…). Do đó, có sự điều chỉnh theo nguồn gốc quá trình sử dụng đất
	1085/QĐ-UBND ngày 25/5/2017;

882/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

	2
	Khu dân cư bản Phiêng Lương, xã Sập Xa
	Xã                Sập Xa
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2.800,0
	2.800,0
	-
	8.716,30
	1.058,00
	7.658,30
	5.916,30
	Quá trình tổ chức triển khai dự án, tiến hành khảo sát, đo đạc kiểm đếm xác định loại đất theo nguồn gốc sử dụng đất (hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…). Do đó, có sự điều chỉnh theo nguồn gốc quá trình sử dụng đất
	2650/QĐ-UBND ngày 10/10/2017

	3
	Đường từ tỉnh lộ 114 (Bản Suối Tre) Xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do
	Xã Tường Phong, Mường Bang, Mường Do
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.979,9
	2.979,9
	-
	31.612,70
	2.601,50
	29.011,20
	28.632,80
	Quá trình tổ chức triển khai dự án, tiến hành khảo sát, đo đạc kiểm đếm xác định loại đất theo nguồn gốc sử dụng đất (hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…). Do đó, có sự điều chỉnh theo nguồn gốc quá trình sử dụng đất
	316/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

	
	Huyện Yên châu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu
	Xã Viêng Lán
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	-
	
	
	710,1
	710,1
	
	710,10
	Do thay đổi thiết kế và quy mô dự án
	1372/QĐ-UBND ngày 04/12/2019

	5
	Đường vào khu di tích thắng cảnh Hang Chi Đảy
	Xã            Yên Sơn
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	-
	
	
	1.973,0
	
	1.973,0
	1.973,00
	Ban đầu hiện trạng đường vào khu di tích là đường mòn, sau khi triển khai dự án, mở rộng tuyến đường, xây dựng bãi đỗ xe; khu trưng bày hàng nông sản của địa phương dẫn đến diện tích thu hồi của dự án tăng
	136/QĐ-UBND ngày 28/01/2019; 599/QĐ-UBND ngày 18/6//2019


Phụ lục số 04

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DIỆN TÍCH  THEO CÁC NGHỊ QUYẾT 

CỦA HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích được thông qua tại Nghị quyết HĐND tỉnh (m2)
	Diện tích đã thực hiện (m2)
	So sánh tăng, giảm (-)
	Nguyên nhân, lý do giảm diện tích thu hồi thực hiện dự án
	Quyết định thu hồi của UBND huyện

	
	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	 
	Huyện Mường La
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Điểm tái định cư Nà Phé (Đề án 1460) xã Chiềng Hoa
	Xã Chiềng Hoa
	  111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	168.000,0
	4.000,0
	164.000,0
	
	23.638,9
	
	23.638,9
	
	-144.361,1
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  205/QĐ-UBND ngày 26/02/2019

	2
	Khai thác thăm dò Mỏ đá phiến sét, xã Tạ Bú, huyện Mường La
	Xã        Tạ Bú
	  111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	40.000,0
	
	40.000,0
	
	18.000,0
	
	18.000,0
	
	-22.000,0
	Điều chỉnh diện tích theo đúng diện tích cho Doanh nghiệp sử dụng
	  2206/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

	3
	Khu dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Nà Ten, Xã Nặm Păm, huyện Mường La
	Xã               Nặm Păm
	  137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	19.983,0
	19.983,0
	
	
	18.261,0
	18.261,0
	
	
	-1.722,0
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  1603/QĐ-UBND ngày 07/4/2016

	4
	Khu dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét bản Pặt, xã Mường Chùm
	Xã Mường Chùm
	 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	2.000,0
	2.000,0
	
	
	1.890,9
	1.890,9
	
	
	-109,1
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  1779/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

	5
	Đường từ Ngọc Chiến, H. Mường La đến Mù Cang Chải, Yên Bái
	Xã  Ngọc Chiến
	 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	30.000,0
	15.000,0
	15.000,0
	
	6.837,4
	6.837,4
	
	
	-23.162,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  1602/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 (đợt 1);             2856/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 (đợt 2)

	6
	Trung tâm giống (Dự án nuôi cá Tầm lòng hồ thủy điện Sơn La)
	Xã                Hua Trai
	 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	19.385,0
	19.385,0
	
	
	9.283,5
	9.283,5
	
	
	-10.101,5
	Điều chỉnh diện tích theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  546/QĐ-UBND ngày 14/4/2017;   902/QĐ-UBND ngày 21/5/2018,   1850/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện Mường La

	7
	Cấp điện điểm định canh định cư tập trung bản lọng Bong, Xã Hua Trai, huyện Mường La
	Xã Hua Trai
	  137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	600,0
	200,0
	400,0
	
	41,3
	41,3
	
	
	-558,7
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  3919/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của BND huyện Mường La

	8
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bản Pậu xã Chiềng Lao
	Xã Chiềng Lao
	 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016
	45.000,0
	
	45.000,0
	
	29.317,6
	
	29.317,6
	
	-15.682,4
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  3481/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

	9
	Khu dân cư bản Nậm Khít Xã Hua Trai (Công trình Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai)
	Xã                Hua Trai
	 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	8.500,0
	8.500,0
	
	
	8.250,3
	8.250,3
	
	
	-249,7
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  1133 QĐ-UBND ngày 26/6/2018

	10
	Dự án đường giao thông liên xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn - xã Mường Chùm, huyện Mường La
	Xã Mường Chùm
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	4.000,0
	1.700,0
	2.300,0
	
	1.371,7
	1.371,7
	
	
	-2.628,3
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  387/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 (đợt 1)

	11
	Đường giao thông Nặm Păm - Ngọc Chiến
	Xã              Nặm Păm
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	83.000,0
	49.800,0
	16.600,0
	16.600,0
	17.947,4
	17.947,4
	
	
	-65.052,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  2557/QĐ-UBND ngày 28/12/0218

	12
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hua Nặm, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã            Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	48.000,0
	48.000,0
	
	
	27.399,3
	27.399,3
	
	
	-20.600,7
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  2555/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	13
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Huổi Liếng, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã             Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	25.000,0
	25.000,0
	
	
	9.946,6
	9.946,6
	
	
	-15.053,4
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  2044/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

	14
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hốc, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã              Nặm Păm
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	40.000,0
	40.000,0
	
	
	39.298,5
	39.298,5
	
	
	-701,5
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  2559/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	15
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Bâu, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã              Nặm Păm
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	20.000,0
	20.000,0
	
	
	15.567,8
	15.567,8
	
	
	-4.432,2
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  2046/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

	16
	Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai bản Huổi Sói - Nà Ten, xã Nặm Păm huyện Mường La
	Xã              Nặm Păm
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	64.000,0
	64.000,0
	
	
	63.726,5
	63.726,5
	
	
	-273,5
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án. Quy mô dự án không thay đổi
	  2077/QĐ-UND ngày 06/11/2018

	17
	Thủy lợi Hua Bó, xã Mường Bú
	Xã Mường Bú
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1.517,0
	1.517,0
	
	
	1.323,4
	1.323,4
	
	
	-193,6
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  825/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 (đợt 1); 
1506/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 (đợt 2)

	18
	Hồ chứa nước bản Cang Mường, xã Mường Chùm
	Xã Mường Chùm
	 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	11.987,0
	11.871,0
	116,0
	
	1.290,7
	1.290,7
	
	
	-10.696,3
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  1340/QĐ-UBND ngày 23/7/2018

	19
	Xây dựng trạm biến áp 220kV Mường La và đầu nối
	Xã Mường Chùm
	 159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	500,0
	500,0
	
	
	454,8
	454,8
	
	
	-45,2
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  891/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 (đợt 1); 1172/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 (đợt 2); 1338/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 (đợt 3)

	20
	Dự án xuất tuyến 110KV sau trạm biến áp 2020KV Mường La
	Các xã: Mường Chùm, Chiềng San, Tạ Bú và thị trấn Ít Ong
	  220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	3.320,0
	3.320,0
	
	
	722,0
	722,0
	
	
	-2.598,0
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  2026/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 (đợt 1); 729/QĐ-UBND ngày 19/05/2021 (đợt 2); 
1264/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 (đợt 3); 170/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 (đợt 4)

	21
	Kè phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất suối Nặm Păm
	Xã               Nặm Păm
	 220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	43.395,0
	43.395,0
	
	
	19.632,2
	19.632,2
	
	
	-23.762,8
	Điều chỉnh diện tích, loại đất theo thực tế thu hồi, bồi thường thực hiện dự án
	  1874/QĐ-UBND ngày 01/12/2020

	
	Huyện Phù Yên
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đường GT từ QL37 - Huy Thượng- Tân Lang
	Xã Huy Thượng, Tân Lang
	 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	6.107,6
	6.107,6
	-
	-
	2.049,60
	1.983,60
	66,00
	-
	
	Số liệu sai lệch do sự khác nhau giữa số liệu đo đạc thực tế thực hiện thu hồi bồi thường với số liệu khảo sát đề xuất dự án.
	  314/QĐ-UBND ngày 04/3/2019

	
	Huyện Yên Châu
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đường từ xã Chiềng On đi đồn biên phòng Phiêng Pằn (459) huyện Mai Sơn
	Xã Chiềng On
	 111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	27.000
	
	27.000
	
	9.975,9
	744,5
	9.231,4
	
	-       17.024,10
	Do thay đổi thiết kế tuyến đường, mở rộng diện tích ảnh hưởng
	1517/QĐ-UBND ngày 12/10/2015; 159/QĐ-UBND ngày 23/02/2016; 599/QĐ-UBND ngày 18/6/2019

	24
	Dự án cải tạo, nâng cấp QL 37 (giai đoạn 2) đoạn Gia Phù - Cò Nòi (đoạn đi qua xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu)
	Xã Chiềng Đông
	 111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	10.000
	10.000
	
	
	2.980,3
	2.980,3
	
	
	-         7.019,70
	Do dự án xây dựng mới phát sinh khu vực bãi thải ngoài phạm vi xây dựng
	2132/QĐ-UBND ngày 30/12/2014; 132/QĐ-UBND ngày 28/02/2017; 192/QĐ-UBND ngày 16/3/2017; 606/QĐ-UBND ngày 23/6/2017; 1018/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

	25
	Cầu treo từ bản Sai đi Quốc lộ 6
	Bản Sai, Xã Sặp Vạt
	 111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.000
	1.000
	
	
	380,0
	380,0
	
	
	-            620,00
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông cũ)
	1539/QĐ-UBND ngày 15/10/2015

	26
	Đường giao thông Sặp Vạt, huyện Yên Châu - Chiềng Sại, huyện Bắc Yên  (bổ sung thêm diện tích)
	Huyện Yên Châu
	15/NQ-HĐND ngày 05/8/2016
	14.096
	13.616
	480
	
	1.233,1
	
	1.233,1
	
	-       12.862,90
	Diện tích thực tế cần thu hồi thấp hơn diện tích dự án (Do quy mô dự án gồm cả diện tích hiện trạng là đường giao thông cũ)
	712/QĐ-UBND ngày 13/7/2017; 1027/QĐ-UBND ngày 19/9/2017; 145/QĐ-UBND ngày 23/02/2018; 731/QĐ-UBND ngày 01/8/2018


Phụ lục số 05

DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH THÔNG QUA THU HỒI ĐẤT
 (Dự án không thực hiện, không thu hồi đất) 

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích thu hồi (m2)
	Phân theo các loại đất
	Nguyên nhân, lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng ĐD
	Đất khác còn lại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Phù Yên
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điểm TĐC Lũng 3 xã Mường Do
	Xã                 Mường Do 
	  112/NQ-HDND ngày 04/12/2014
	360000,00
	
	
	
	360000,00
	Do không có người dân đăng ký chuyển đến điểm TĐC

	2
	Cụm công nghiệp Quang Huy tại bản Mo 4 và Mo Nghè
	Xã             Quang Huy
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	55000,00
	55000,00
	
	
	
	Do không thu hút được nhà đầu tư để triển khai dự án

	3
	TĐC bản Thải Thượng (đất ở) xã Mường Thải
	Xã            Mường Thải
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	27000,00
	27000,00
	
	
	
	Do không có người dân đăng ký chuyển đến điểm TĐC

	4
	Đất ở bản Bùa Chung 1,2,3 và bản Nà Lè 2 xã Tường Phù
	Xã             Tường Phù
	 125/NQ-HĐND  ngày 08/7/2015
	5000,00
	5000,00
	
	
	
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	5
	Đất ở bản Bùa Thượng 2, xã Tường Phù
	Xã            Tường Phù
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	3000,00
	1000,00
	
	
	2000,00
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	6
	Mở rộng UBND xã Tân Phong
	Xã              Huy Thượng
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1300,00
	
	
	
	1300,00
	Do đã bố trí UBND xã Tân Phong tiếp nhận tại sản công là bệnh viện đa khoa khu vực Tân Phong

	7
	Trường mầm non TT xã (bản Ban), xã Huy Thượng
	Xã                        Huy Thượng
	 125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	4500,00
	
	
	
	4500,00
	Do đã thực hiện dự án khác tại bản Chằm Chài, xã Huy Thượng

	8
	Trường mầm non các bản Nà Lò, xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	800,00
	800,00
	
	
	
	Do các điểm trường lẻ về học tại trung tâm xã

	9
	Nhà ở GV trường tiểu học các bản Suối Gióng, suối ó, xã Quang Huy
	Xã                   Quang Huy
	  125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	500,00
	
	
	
	500,00
	Do giao viên tại 02 điểm trường không có nhu cầu ở

	10
	Đường giao thông nối QL32B (xã Tân Lang)- xã Mường Lang - TL114 (TT Mường Do)
	Xã Tân Lang, Mường Lang, Mường Do
	 125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1470000,00
	88000,00
	
	
	1382000,00
	Do không cân đối được nguồn vốn (công văn số 2517/SGTVT-KHTC)

	11
	Đất ở bản Lìn, bản Nhọt 1 và bản Nhọt 2, xã Gia Phủ
	Xã Gia Phủ
	 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	4800,00
	4800,00
	
	
	
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	12
	Mở rộng đất nghĩa trang nghĩa địa (Bản Bèo), xã Tường Phong
	Xã                   Tường Phong
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	5000,00
	
	
	
	5000,00
	Người dân không nhất trí xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa gần khu dân cư

	13
	Quy hoạch nghĩa trang (bản Bắc Băn), xã Bẳc Phong
	Xã                        Bẳc Phong
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	10000,00
	
	
	
	10000,00
	Người dân không nhất trí xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa gần khu dân cư

	14
	Đất nghĩa trang (bản Thải Hạ), xã Mường Thải
	Xã                     Mường Thải
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	20000,00
	20000,00
	
	
	
	Người dân không nhất trí xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa gần khu dân cư

	15
	Khu đô thị xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	15000,00
	15000,00
	
	
	
	Chưa thu hút được nhà đầu tư

	16
	Đất ở nông thôn xã Gia Phù
	Xã Gia Phù
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	300,00
	
	
	200,00
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	17
	Đất ở nông thôn xã Suối Bau
	Xã Suối Bau
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	800,00
	
	
	
	800,00
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	18
	Nhà văn hóa bản Ban 2
	Xã                            Huy Thượng
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500,00
	
	
	
	500,00
	Do sáp nhập bản Ban 2 và bản Tân ban thành bản Ban

	19
	Nhà văn hóa bản Mo 3, xã Quang Huy
	Xã                     Quang Huy
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	200,00
	200,00
	
	
	
	Do sáp nhập bản Mo 3 với bản Mo 1 , Mo 2 thành bản Mo

	20
	Khu dịch vụ tổ hợp thương mại xã Quang Huy (đất trại cá)
	Xã                     Quang Huy
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	40000,00
	
	
	
	40000,00
	Do không kêu gọi được nhà đầu tư

	21
	Dự án phát triển quỹ đất tại xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	Do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	22
	Khu đô thị tổng kho dự trữ khối 11, thị trấn Phù Yên
	Trấn Phù Yên
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	4600,00
	
	
	
	4600,00
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	23
	Nhà văn hóa bản Tân Cơi, Mường Cơi
	Xã                      Mường Cơi
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000,00
	
	
	
	1000,00
	Do sáp nhập bản Tân Cơi và Tân Kiểng thành bản Kiểng

	24
	Trạm bảo vệ rừng thuộc BQL rừng đặc dụng Tà Xùa tại xã Mường Thải
	Xã                   Mường Thải
	131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	350,00
	
	
	
	350,00
	Do dự án đã xây dựng từ trước tại vị trí cũ, không thực hiện dự án mới

	
	Huyện Yên Châu
	4
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trụ sở tổ công tác hải quan Nà Cài, Chiềng On
	Xã                    Chiềng On
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	3500,00
	
	
	
	3500,00
	Đã quy hoạch, vị trí, địa điểm, tuy nhiên chưa có vốn thực hiện và chủ trương đầu tư

	26
	Khu đất ở bản Yên Thi (giáp đường đi vào bản Noong Đúc)
	Xã                         Lóng Phiêng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	22000,00
	
	
	
	22000,00
	Đã quy hoạch, vị trí, địa điểm, tuy nhiên chưa có vốn thực hiện và chủ trương đầu tư

	27
	Sân vận động xã Viêng Lán
	Xã              Viêng Lán
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1800,00
	1800,00
	
	
	
	Đã quy hoạch, vị trí, địa điểm, tuy nhiên chưa có vốn thực hiện và chủ trương đầu tư

	28
	Sân vận động huyện Yên Châu
	Xã                      Viêng Lán
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	56700,00
	700,00
	
	
	56000,00
	Đã quy hoạch, vị trí, địa điểm, tuy nhiên chưa có vốn thực hiện và chủ trương đầu tư

	
	Thành phố Sơn La
	58
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Chợ Hua La
	Xã Hua La
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3000,00
	
	
	
	3000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	30
	Xây dựng khu trung tâm xã Chiềng Đen
	Xã                          Chiềng Đen
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	42970,00
	
	
	
	42970,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	31
	Dự án đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Quốc Việt
	Phường

Chiềng Cơi
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	69700,00
	69700,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	32
	Chợ Vật liệu thành phố
	TP Sơn La
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	25000,00
	
	5000,00
	
	20000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	33
	Trường THPT Chuyên Sơn La (Trình bổ sung diện tích phát sinh so với Công văn số 1491/TTg-KTN ngày 13/10/2013)
	Phường      Chiềng Sinh
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	12256,70
	7200,00
	
	
	5056,70
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	34
	Dự án nhà điều hành điện lực thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Cơi
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1800,00
	1800,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	35
	Trường Cao đẳng Y Sơn La
	TP Sơn La
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	95649,00
	31228,00
	
	
	64421,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	36
	Trường Mầm non Lò Văn Giá
	Phường   Chiềng An
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1110,00
	1110,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	37
	Chợ Chiềng Ngần
	Phường   Chiềng Ngần
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3000,00
	1000,00
	
	
	2000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	38
	Dự án đường ngã ba Quyết Thắng - Hoàng Quốc Việt
	TP Sơn La
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	94710,00
	62600,00
	
	
	32110,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	39
	Dự án đường Trường Chinh - Nguyễn Văn Linh
	TP Sơn La
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	40000,00
	25000,00
	
	
	15000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	40
	Trung tâm hành chính chính trị thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	 112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1200000,00
	300000,00
	25000,00
	
	875000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	41
	Khu tập thể cán bộ, CNV vận hành nhà máy thủy điện Sơn La
	TP Sơn La
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	79000,00
	40000,00
	
	
	39000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	42
	Chợ trung tâm thành phố Sơn La
	Bản Lầu, Chiềng Lề
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	30000,00
	20000,00
	
	
	10000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	43
	Chợ bản Ka Láp, xã Chiềng Ngần
	Bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1000,00
	500,00
	
	
	500,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	44
	Di chuyển, xây dựng mới trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
	Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Quyết Thắng
	125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	150000,00
	98000,00
	
	
	52000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	45
	Trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TNMT
	Phường  Chiềng An
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1331,00
	1331,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	46
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
	Phường  Chiềng An
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	5000,00
	5000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	47
	Đường giao thông từ điểm tái định cư bản Tam, Xã Chiềng Đen đi Xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu
	Xã                    Chiềng Đen
	 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	30000,00
	10000,00
	
	
	20000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	48
	Khu TĐC sạt lở đất xã Chiềng Cọ
	Bản Ót Nọi, Xã Chiềng Cọ
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	12000,00
	12000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	49
	Khu nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học
	Bản Buổn, Chiềng Cơi
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	20000,00
	
	
	
	20000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	50
	Trụ sở làm việc của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
	Phường   Chiềng Cơi
	 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	6000,00
	6000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	51
	Văn phòng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La
	Phường     Chiềng Sinh
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	300,00
	
	
	
	300,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	52
	Dự án Khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh Văn bia Quế lâm ngự chế, đền thờ vua Lê Thánh Tông
	Phường Chiềng Lề
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	101500,00
	
	101500,00
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	53
	Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Sơn La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Lề
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	1400,00
	
	
	
	1400,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	54
	Đường nối đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Văn Linh
	Phường Chiềng Cơi
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	10000,00
	6000,00
	
	
	4000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	55
	Đường giao thông Lô 1 & 2 khu đô thị dọc suối Nậm La
	Phường Chiềng Cơi
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	41212,00
	38507,00
	
	
	2705,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	56
	Khu dân cư giáp tổ 7, phường Tô Hiệu
	Phường Chiềng Cơi
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	13000,00
	13000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	57
	Khu dân cư giáp đường Nguyễn Văn Linh
	Phường Chiềng Cơi
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	15000,00
	15000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	58
	Khu đô thị sinh thái Toàn Cầu - Sơn La
	Phường Chiềng An
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	100712,00
	77003,00
	
	
	23709,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	59
	Dự án xây dựng khu đô thị Picenza Riverside Sơn La
	Phường Chiềng An
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	188400,00
	135300,00
	
	
	53100,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	60
	Hạ tầng khu dân cư lô số 6C, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng An
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	71000,00
	10000,00
	22000,00
	
	39000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	61
	Dự án khu ở và dịch vụ thương mại dọc đường Điện lực - Lò Văn Giá
	Phường Chiềng An
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	94900,00
	10000,00
	
	
	84900,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	62
	Dự án khu ở và dịch vụ thương mại dọc đường Lê Đức Thọ, Đại học Tây Bắc
	Phường  Quyết Thắng
	 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	84300,00
	8000,00
	
	
	76300,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	63
	Dự án khu ở, dịch vụ - thương mại thuộc quy hoạch Khu trung tâm chính trị hành chính thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15000,00
	10000,00
	
	
	5000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	64
	Điểm TĐC bản Sàng
	Xã Hua La
	 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	80000,00
	80000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	65
	Điểm TĐC bản Hôm
	Xã Chiềng Cọ
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	190000,00
	90000,00
	
	
	100000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	66
	Thu hồi đất lâm nghiệp cho điểm tái định cư bản Lả Sẳng
	Phường Chiềng An
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	80000,00
	
	80000,00
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	67
	Hạ tầng khu dân cư lô số 3b, thành phố Sơn La
	Phường                    Tô Hiệu
	 73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15000,00
	15000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	68
	Khu tái định cư số 3, bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15000,00
	15000,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	69
	Hồ dự trữ nước thô của nhà máy nước thành phố
	Tổ 6, Phường Chiềng Lề
	 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5300,00
	
	
	
	5300,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	70
	Xây nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Tây Bắc 2 của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia tại bản Lay,
	Phường Chiềng Sinh
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5214,00
	2932,00
	
	
	2282,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	71
	Dự án Khu dân cư bản Noong La, phường Chiềng Sinh
	
	131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	53673,00
	
	
	
	53673,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	72
	Dự án bồi thướng, hỗ trợ Tái định cư khi thu hồi đất của các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở cao và rất cao thuộc tổ 10 phường Chiềng Lề, thành phổ Sơn La
	Phường Chiềng Lề
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	34000,00
	
	
	
	34000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	73
	Quy hoạch khu dân cư bản Dửn, đường Chu Văn An nhánh l
	Phường  Quyết Tâm
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1859,00
	
	
	
	1859,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	74
	Khu dân cư và dịch vụ bản Cang, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	34527,00
	6493,00
	
	
	28034,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	75
	Nhà văn hóa Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần
	Phường Chiềng Ngần
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	500,00
	
	
	
	500,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	76
	Đường vào nhà văn hóa Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần
	Phường Chiềng Ngần
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	600,00
	
	
	
	600,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	77
	Quy hoạch mở rộng khu dân cư bản Cang, phường Chiềng Sinh
	Phường Chiềng Sinh
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	30125,00
	4600,00
	
	
	25525,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	78
	Khu dân cư bản Buổn, phường Chiềng Cơi gắn với suối thoát lũ khu vực từ Công ty Cổ phần thực phẩm Sơn La đến Khu bản Buổn
	Phường Chiềng Cơi
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	150608,00
	30000,00
	
	
	120608,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	79
	Đầu tư xây dựng Trung tâm chia chọn - Bưu điện tỉnh Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	2300,00
	2000,00
	
	
	300,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	80
	Đầu tư xây dựng khu tập thể CBCNV quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sơn La
	Phường Chiềng An
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6200,00
	6200,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	81
	Thu hồi đất của một số cơ quan, doanh nghiệp để bố trí cho các hộ dọc tuyến đường Điện Biên (QL6) thực hiện Dự án khu Quảng trường Tây Bắc và Ao cá Bác Hồ
	TP Sơn La
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	30000,00
	
	
	
	30000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	82
	Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Sơn La để làm khu tái định cư dự án khu đô thị Hồ Tuổi trẻ).
	Phường Chiềng An
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	5300,00
	
	
	
	5300,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	83
	Dự án chỉnh trang đô thị (khu vực cổng bến xe khách Sơn La)
	Phường  Quyết Tâm
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1000,00
	
	
	
	1000,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	84
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu dân cư trục đường Quốc lộ 4G phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	13997,00
	
	
	
	13997,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	85
	Công viên văn hóa Đôn Sên (giai đoạn 2)
	Phường Chiềng Cơi
	198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	4500,00
	4500,00
	
	
	
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	86
	Mở rộng trường Mầm non Lò Văn Giá
	Phường Chiềng An
	198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	1200,00
	
	
	
	1200,00
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)


Phụ lục số 06

DANH MỤC HỦY BỎ DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH THÔNG QUA THU HỒI ĐẤT

 (Dự án có thực hiện, nhưng không thu hồi đất) 

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên huyện
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi
	Phân theo các loại đất
	Nguyên nhân, lý do huỷ bỏ

	
	
	
	Số Nghị quyết ban hành
	Diện tích thu hồi (m2)
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện Mường La
	1
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường đến điểm TĐC xen ghép Nà Sàng xã Chiềng Hoa
	Xã                 Chiềng Hoa
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3.500,0
	
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện có

	
	Huyện Yên Châu
	80
	
	
	
	
	
	

	2
	Tuyến đường Chiềng Đông - Sập Vạt
	Huyện                Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	35.000,0
	
	
	35.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	3
	Tuyến đường Chiềng Sàng - Bó Phương - Yên Sơn
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	26.500,0
	
	
	26.500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	4
	Tuyến đường Chiềng Đông - Sập Vạt
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	56.000,0
	
	
	56.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	5
	Tuyến đường QL6 - bản Tà Làng Cao
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	24.000,0
	
	
	24.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	6
	Tuyến đường TT xã - B. Đin Chí
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	45.000,0
	
	
	45.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	7
	Tuyến đường Pá Khôm - Đin Chí
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	54.000,0
	
	
	54.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	8
	Tuyến đường Chiềng Sàng - Bó Phương - Yên Sơn
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	16.400,0
	
	
	16.400
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	9
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Phiêng Khoài
	Xã                   Phiêng Khoài
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	100,0
	
	
	100
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	10
	Trụ sở UBND xã Lóng Phiêng
	Xã                      Lóng Phiêng
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.780,0
	
	
	1.780
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	11
	Đường trong khu nghĩa địa Nậm Rắng
	Xã                     Lóng Phiêng
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2.500,0
	
	
	2.500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	12
	Đường trong khu nghĩa địa Cha Lo
	Xã                  Phiêng Khoài
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3.000,0
	
	
	3.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	13
	Đường trong khu nghĩa địa Hốc Thông
	Xã                  Phiêng Khoài
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	900,0
	
	
	900
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	14
	Trụ sở UBND xã Viêng Lán
	Xã Viêng Lán
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2.000,0
	2.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	15
	Tuyến đường QL 6 - bản Huổi Ngoi
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	20.000,0
	5.000,0
	
	15.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	16
	Tuyến đường Ngó 3 Ôn Ốc - B. Dảo
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	27.000,0
	5.000,0
	
	22.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	17
	Tuyến đường TL103 - B. Noong Đúc
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	18
	Nâng cấp mở rộng đường từ TL 103 đến thủy điện Tô Buông
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	10.000,0
	
	2.000,0
	8.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	19
	Tuyến đường Lóng Phiêng - Chiềng Tương
	Huyện              Yên Châu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	20
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Mường Lựm
	Xã                 Mường Lựm
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	4.800,0
	2.800,0
	2.000,0
	-
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	21
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Tương
	Xã                   Chiềng Tương
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2.000,0
	1.000,0
	1.000,0
	-
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	22
	NVH bản Nóng Khéo (xã Sập Vạt)
	Xã Sặp Vạt
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	500,0
	500,0
	
	-
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	23
	Xây dựng lớp học mầm non (xã Tú Nang)
	Xã Tú Nang
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	700,0
	500,0
	
	200
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	24
	Xây dựng lớp học mầm non (xã Chiềng Tương)
	Xã              Chiềng Tương
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	800,0
	800,0
	
	-
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	25
	Bổ sung đất nhà bán trú Trường Trung học cơ sở xã Chiềng On
	Xã              Chiềng On
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2.400,0
	
	2.400,0
	-
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	26
	Bãi xử lý rác (Khu Pom Khạch, bản Đán)
	Xã                 Chiềng Sàng
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	5.000,0
	
	5.000,0
	-
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	27
	Trạm y tế Xã Xã Phiêng Khoài
	Xã                   Phiêng Khoài
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	200,0
	
	
	200
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	28
	Đường giao thông đến điểm TĐC Pha Máy (sửa chữa)
	Xã Tú Nang
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	29
	Đường nội bộ, san nền điểm TĐC Pha Máy (sửa chữa )
	Xã Tú Nang
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	300,0
	
	
	300
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	30
	Đường TL 103 - điểm TĐC Nậm Rắng (sửa chữa)
	Xã                Lóng Phiêng
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	31
	Đường vào điểm TĐC Hốc Thông (khắc phục sửa chữa)
	Xã                  Phiêng Khoài
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	32
	Đường QL6 - bản Chiềng Thi, xã Chiềng Pằn
	Xã               Chiềng Pằn
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	41.000,0
	
	
	41.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	33
	Nâng cấp đường 104 - A La, Suối Cút, Chiềng On
	Xã                 Chiềng On
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	81.000,0
	
	
	81.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	34
	Nâng cấp đường 103 - Co Mon, xã Phiêng Khoài
	Xã                  Phiêng Khoài
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	10.800,0
	
	
	10.800
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	35
	Nâng cấp đường 103 - bản Nà Mùa, xã Lóng Phiêng
	Xã                   Lóng Phiêng
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	81.000,0
	
	
	81.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	36
	Nâng cấp, mở rộng đường QL6-Na Pản
	Xã Chiềng Đông
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	5.500,0
	500,0
	
	5.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	37
	Trường THCS Thị trấn
	Tiểu khu 2, Thị trấn              Yên Châu
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	2.500,0
	
	2.500,0
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	38
	Trường Tiểu học Thị trấn
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	1.500,0
	
	1.500,0
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	39
	Nhà văn hóa bản Hát Sét, xã Chiềng Hặc
	Xã                     Chiềng Hặc
	138/NQ-HHDND ngày 10/12/2015
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	40
	Khắc phục hậu quả cấp bách sạt, trượt nền, mặt đường tỉnh lộ 103, Km 16 + 170 (đoạn Yên Sơn - Nà Cài)
	Huyện               Yên Châu
	15/NQ-HHDND ngày 04/8/2016
	3.000,0
	
	
	3.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	41
	Mở rộng trụ sở UBND xã Viêng Lán
	Xã                  Viêng Lán
	33/NQ-HHDND ngày 14/12/2016
	1.552,0
	
	
	1.552
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	42
	Công trình tưới ẩm điểm TĐC Huổi Hoi, bản Lắc Kén, Suối Bưn xã Tú Nang
	Xã Tú Nang
	33/NQ-HHDND ngày 14/12/2016
	2.000,0
	
	
	2.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	43
	Nhà văn hóa bản Ta Liễu  xã Chiềng On
	Xã                Chiềng On
	33/NQ-HHDND ngày 14/12/2016
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	44
	Khu giãn dân bản Nà Dạ, xã Chiềng On
	Xã                 Chiềng On
	33/NQ-HHDND ngày 14/12/2016
	27.000,0
	
	
	27.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	45
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Khoi
	Xã                Chiềng khoi
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	6.000,0
	
	
	6.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	46
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Tương
	Xã Chiềng Tương
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	3.000,0
	
	
	3.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	47
	Mở rộng trạm y tế thị trấn Yên Châu
	Thị trấn             Yên Châu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	166,0
	
	
	166
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	48
	Trạm y tế xã Sập Vạt
	Xã Sặp Vạt
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	800,0
	
	
	800
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	49
	Trạm quan trắc khí hậu và dự báo mưa lũ
	Thị trấn           Yên Châu, Chiềng Hặc, Chiềng Khoi,              Tú Nang, Chiềng Pằn
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	50
	Nhà văn hóa bản Chiềng Sàng 2
	Xã                 Chiềng Sàng
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	900,0
	900,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	51
	Nhà văn hóa bản Na Cóc
	Xã              Viêng Lán
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	732,0
	
	
	732
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	52
	Nhà văn hóa bản Nà Và
	Xã                   Viêng Lán
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	53
	Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Đông
	Xã               Chiềng Đông
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.100,0
	
	
	1.100
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	54
	Bãi chôn lấp rác thải xã Chiềng On
	Xã               Chiềng On
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.000,0
	
	
	3.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	55
	Đường liên xã Mường Lựm, huyện Yên Châu đi xã Tân Lập, huyện Mộc Châu
	Xã                  Mường Lựm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	5.000,0
	
	
	5.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	56
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Tà Vàng
	Xã                   Lóng Phiêng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.000,0
	
	
	2.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	57
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Trại Dê
	Xã Yên Sơn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	58
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm Tái định cư Khau Cang
	Xã Yên Sơn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	59
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư Nà Lắng 1, Nà Lắng 2
	Xã                 Mường Lựm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	60
	Nâng cấp, sửa chữa đường vào điểm Tái định cư Nà Lắng 1, Nà Lắng 2
	Xã                Mường Lựm
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.000,0
	
	
	2.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	61
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm Tái định cư Cha Lo
	Xã                Phiêng Khoài
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	62
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm Tái định cư Hốc Thông
	Xã               Phiêng Khoài
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	63
	Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh hoạt điểm Tái định cư Pha Máy
	Xã Tú Nang
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	
	
	1.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	64
	Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi Nà Dạ, xã Chiềng On
	Xã                   Chiềng On
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3.500,0
	3.500,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	65
	Nhà văn hóa bản Cung Đông Khùa
	Xã Tú Nang
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	200,0
	
	
	200
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	66
	Nhà văn hóa bản Đán
	Xã                 Chiềng Sàng
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1.000,0
	1.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	67
	Nâng cấp đường Ngã ba Co Tôm - Suối Cút, xã Chiềng On
	Xã                Chiềng On
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	6.500,0
	
	
	6.500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	68
	Nâng cấp, mở rộng đường Cò Chịa - Đông Pâu, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	Xã Yên Sơn
	110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	8.000,0
	
	
	8.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	69
	Cầu bản Hượn, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu
	Xã               Chiềng Đông
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	200,0
	
	
	200
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	70
	Nâng cấp mở rộng đường Bó Kiếng - Co Sáy, xã Chiềng Hặc
	Xã                 Chiềng Hặc
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	14.000,0
	
	
	14.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	71
	Nhà văn hóa bản Chi Đảy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
	Xã                 Chiềng Hặc
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	72
	Nhà văn hóa bản Mé, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
	Xã                 Chiềng Khoi
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	500,0
	
	
	500
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	73
	Nâng cấp mở rộng đường Keo Đồn - Ta Liễu, xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Xã                  Chiềng On
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	15.000,0
	
	
	15.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	74
	Đường Mai Ngập - Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu
	Xã                  Chiềng Sàng
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	12.000,0
	
	
	12.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	75
	Nâng cấp mở rộng đường từ bản Đin Chí - bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Xã               Chiềng Tương
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	12.000,0
	
	
	12.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	76
	Nâng cấp mở rộng đường QL6C - bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Xã                  Lóng Phiêng
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6.000,0
	
	
	6.000
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	77
	Nâng cấp mở rộng đường QL6C – Huổi Sai, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Xã                  Phiêng Khoài
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	2.400,0
	
	
	2.400
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	78
	Nâng cấp mở rộng đường QL6C - Tam Thanh, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Xã                 Phiêng Khoài
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	800,0
	
	
	800
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	79
	Nhà Văn hóa bản Tà Làng Thấp, xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Xã Tú Nang
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	400,0
	
	
	400
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	80
	Đường nội đồng bản Đán, xã Chiềng Sàng
	Xã                   Chiềng Sàng
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.050,0
	1.050,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)

	81
	Đường nội đồng bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng
	Xã                  Chiềng Sàng
	158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (BB ngày 12/11/2024)


Phụ lục số 07

DANH MỤC HUỶ BỎ DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
 CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT  
(Dự án không thực hiện, không sử dụng đất) 

(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	TT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết thông qua cho phép chuyển mục đích  sử dụng đất
	Tổng diện tích cho phép chuyển mục đích (m2)
	Trong đó
	Nguyên nhân, lý do hủy bỏ

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	 Đất rừng phòng hộ 
	 Đất rừng ĐD 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Phù Yên
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thao trường quân sự xã Tường Phù
	Xã                   Tường Phù
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	6.000
	6.000
	                -   
	                -   
	Chưa bố trí được nguồn ngân sách để đầu tư, xây dựng

	2
	Cụm công nghiệp Quang Huy tại bản Mo 4 và Mo Nghè
	Xã                  Quang Huy
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	55.000
	55.000
	                -   
	                -   
	Do không thu hút được nhà đầu tư để triển khai dự án

	3
	TĐC bản Thải Thượng (đất ở) xã Mường Thải
	Xã                Mường Thải
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	27.000
	27.000
	                -   
	                -   
	Do không có người dân đăng ký chuyển đến điểm TĐC

	4
	Đất ở bản Bùa Chung 1,2,3 và bản Nà Lè 2 xã Tường Phù
	Xã              Tường Phù
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	5.000
	5.000
	                -   
	                -   
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	5
	Đất ở bản Bùa Thượng 2, xã Tường Phù
	Xã                    Tường Phù
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1.000
	1.000
	                -   
	                -   
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	6
	Trường mầm non các bản Nà Lò, xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	800
	800
	                -   
	                -   
	Do các điểm trường lẻ về học tại trung tâm xã

	7
	Trường mầm non TT xã (bản Ban), xã Huy Thượng
	Xã                       Huy Thượng
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	1.500
	1.500
	                -   
	                -   
	Do đã thực hiện dự án khác tại bản Chằm Chài, xã Huy Thượng

	8
	Đường giao thông nối QL32B (xã Tân Lang)- xã Mường Lang - TL114 (TT Mường Do)
	Xã Tân Lang, Mường Lang, Mường Do
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	88.000
	88.000
	                -   
	                -   
	Do không cân đối được nguồn vốn (Công văn số 2517/SGTVT)

	9
	Đất ở bản Lìn, bản Nhọt 1 và bản Nhọt 2, xã Gia Phủ
	Xã Gia Phủ
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	4.800
	4.800
	                -   
	                -   
	Do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất

	10
	Nhà văn hóa bản Mo 3, xã Quang Huy
	Xã                 Quang Huy
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	200
	200
	                -   
	                -   
	Do sáp nhập bản Mo 3 với bản Mo 1 , Mo 2 thành bản Mo

	11
	Trạm bảo vệ rừng thuộc BQL rừng đặc dụng Tà Xùa tại xã Mường Thải
	Xã            Mường Thải
	132/NQ-HĐND ngày 17/7/2019
	350
	0
	                -   
	         350,00 
	Do dự án đã xây dựng từ trước tại vị trí cũ, không thực hiện dự án mới

	
	Huyện Yên Châu
	2
	
	
	
	 
	 
	 

	12
	Sân vận động xã Viêng Lán
	Xã                     Viêng Lán
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1.800
	1.800
	 
	 
	Đã quy hoạch, vị trí, địa điểm, tuy nhiên chưa có vốn thực hiện và chủ trương đầu tư

	13
	Sân vận động huyện Yên Châu
	Xã                   Viêng Lán
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	700
	700
	 
	 
	Đã quy hoạch, vị trí, địa điểm, tuy nhiên chưa có vốn thực hiện và chủ trương đầu tư

	
	Thành phố Sơn La
	38
	
	0
	
	 
	 
	 

	14
	Dự án đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Quốc Việt
	Chiềng Cơi
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	69.700
	69.700,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	15
	Chợ vật liệu thành phố
	TP Sơn La
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	5.000
	
	      5.000,00 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	16
	Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La (Trình bổ sung diện tích phát sinh so với Công văn số 1491/TTg-KTN ngày 13/10/2013)
	Chiềng Sinh
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	7.200
	7.200,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	17
	Dự án nhà điều hành điện lực thành phố Sơn La
	Chiềng Cơi
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.800
	1.800,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	18
	Trường Cao đẳng Y Sơn La
	TP Sơn La
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	31.228
	31.228,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	19
	Trường Mầm non Lò Văn Giá
	Chiềng An
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.110
	1.110,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	20
	Chợ Chiềng Ngần
	Chiềng Ngần
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1.000
	1.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	21
	Dự án đường ngã ba Quyết Thắng - Hoàng Quốc Việt
	TP Sơn La
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	62.600
	62.600,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	22
	Dự án đường Trường Chinh - Nguyễn Văn Linh
	TP Sơn La
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	25.000
	25.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	23
	Chợ Trung tâm thành phố Sơn La
	Chiềng Lề
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	20.000
	20.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	24
	Chợ bản Ka Láp, xã Chiềng Ngần
	Chiềng Ngần
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	500
	500,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	25
	Di chuyển, xây dựng mới trụ sở làm việc các cơ quan Nhà nước của tỉnh Sơn La
	Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Quyết Thắng
	126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	98.000
	98.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	26
	Trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TNMT
	Chiềng An
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1.250
	1.250,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	27
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
	Chiềng An
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	5.000
	5.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	28
	Tuyến đường từ điểm tái định cư bản Tam, xã Chiềng Đen đi xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu
	Chiềng Đen
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	10.000
	10.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	29
	Khu tái định cư sạt lở đất xã Chiềng Cọ
	Chiềng Cọ
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	12.000
	12.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	30
	Đường giao thông lô 1 & 2 khu đô thị dọc suối Nặm La
	Chiềng Cơi
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	38.507
	38.507,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	31
	Hạ tầng khu dân cư lô số 3b, thành phố Sơn La
	Tô Hiệu
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.000
	15.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	32
	Khu tái định cư số 3, bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
	Chiềng Cơi
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	15.000
	15.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	33
	Dự án khu ở và dịch vụ thương mại đọc đường Điện lực - Lò Văn Giá
	Chiềng An
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	10.000
	10.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	34
	Khu đô thị sinh thái Toàn cầu - Sơn La
	Chiềng An
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	77.003
	77.003,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	35
	Dự án khu ở và dịch vụ thương mại dọc đường Lê Đức Thọ, Đại học Tây Bắc
	Quyết Thắng
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	8.000
	8.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	36
	Dự án khu ở, dịch vụ - thương mại thuộc quy hoạch Khu trung tâm chinh trị hành chính thành phổ Sơn La
	Chiềng Sinh
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	10.000
	10.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	37
	Điểm TĐC bản Sàng
	Hua La
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	80.000
	80.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	38
	Điểm TĐC bản Hôm
	Hua La
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	90.000
	90.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	39
	Thu hồi đất lâm nghiệp cho điểm Tái định cu bản Lả sẳng
	Chiềng An
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	80.000
	
	    80.000,00 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	40
	Hạ tầng khu dân cư lô số 6c, thành phố Sơn La
	Chiềng An
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	32.000
	10.000,0
	    22.000,00 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	41
	Dự án xây dựng khu đô thị Picenza Riverside Sơn La
	Chiềng An
	72/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	135.300
	135.300,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	42
	Dự án khu đô thị mới số 1 Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Sơn La
	Chiềng Sinh
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	74.300
	74.300,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	43
	Dự án khu đô thị mới số 2 Trung tâm hành chính - chính trị thành phố Sơn La
	Chiềng Sinh
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	83.400
	64.000,0
	    19.400,00 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	44
	Đường bản Tam - bản Phiêng Tam, xã Chềng Đen
	Chiềng Đen
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1.500
	
	      1.500,00 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	45
	Khu quy hoạch dân cư và dịch vụ bản Cang , phường Chiềng Sinh
	Chiềng Sinh
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6.493
	6.493,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	46
	Quy hoạch mở rộng khu dân cư bản Cang, phường Chiềng Sinh
	Chiềng Sinh
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	4.600
	4.600,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	47
	Khu dân cư bản Buổn, phường Chiềng Cơi gắn với suối thoát lũ khu vực từ công ty cổ phần thực phẩm Sơn La đến Khu bản Buổn
	Chiềng Cơi
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	30.000
	30.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	48
	Đầu tư xây dựng khu tập thể CBCNV quản !ý vận hành Nhà máy thủy điện Sơn La
	Chiềng An
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	6.200
	6.200,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	49
	Đầu tư xây dựng Trung tâm chia chọn - Bưu điện tỉnh Sơn La
	Chiềng Sinh
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	2.000
	2.000,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	50
	Công viên văn hóa Đôn Sên (giai đoạn 2)
	Chiềng Cơi
	198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020
	4.500
	4.500,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)

	51
	Khu sơ chế, bảo quản và chế biến nông sản sạch
	Bản Phường, Chiềng Ngần
	220/NQ-HĐND ngày 30/10/2020
	20.956
	20.956,0
	 
	 
	Không thực hiện, đề nghị hủy bỏ (Có biên bản rà soát, thống nhất ngày 04/10/2024)


Phụ lục số 08
 DANH MỤC HUỶ BỎ DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH 
CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
 (Dự án có thực hiện, nhưng không sử dụng đất)
(Kèm theo Nghị quyết số 432/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên dự án
	Địa điểm thực hiện
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua
	Diện tích được thông qua tại Nghị quyết HĐND tỉnh
	Nguyên nhân, lý do huỷ bỏ

	
	
	
	
	Tổng diện tích thực hiện dự án (m2)
	Diện tích cho phép CMĐSD đất
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	

	
	Huyện Mường La
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khu dân cư vùng thiên tai bản Pá Hợp, xã Nậm Giôn
	Xã Nậm Giôn
	32/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	93000
	7500
	7500
	
	
	Dự án không chiếm dụng vào đất lúa (Quyết định thu hồi đất 1132/QĐ-UBND ngày 26/6/2018)

	
	Huyện Yên Châu
	27
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trụ sở UBND xã Viêng Lán
	Xã Viêng Lán
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2000
	2000
	2000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	3
	Tuyến đường QL 6 - bản Huổi Ngoi
	Huyện                   Yên Châu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	20000
	5000
	5000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	4
	Tuyến đường Ngó 3 Ôn Ốc - B. Dảo
	Huyện                    Yên Châu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	27000
	5000
	5000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	5
	Tuyến đường TL103 - B. Noong Đúc
	Huyện                 Yên Châu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	3000
	3000
	3000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	6
	Nâng cấp mở rộng đường từ TL 103 đến Thủy điện Tô Buông
	Huyện                    Yên Châu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	10000
	4000
	2000
	2000
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	7
	Tuyến đường Lóng Phiêng - Chiềng Tương
	Huyện                  Yên Châu
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	1000
	1000
	1000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	8
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Mường Lựm
	Xã                     Mường Lựm
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	4800
	4800
	2800
	2000
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	9
	Xây dựng hệ thống thủy lợi xã Chiềng Tương
	Xã                    Chiềng Tương
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2000
	2000
	1000
	1000
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	10
	Xây dựng lớp học mầm non (xã Tú Nang)
	Xã Tú Nang
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	700
	500
	500
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	11
	Xây dựng lớp học mầm non (xã Chiềng Tương)
	Xã                  Chiềng Tương
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	800
	800
	800
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	12
	Bổ sung đất nhà bán trú Trường Trung học cơ sở xã Chiềng On
	Xã Chiềng On
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	2400
	2400
	
	2400
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	13
	Bãi xử lý rác (Khu Pom Khạch, bản Đán)
	Xã                   Chiềng Sàng
	111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	5000
	5000
	
	5000
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	14
	Nâng cấp, mở rộng QL6 - Na Pản
	Xã                  Chiềng Đông
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	500
	500
	500
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	15
	Trường THCS Thị trấn
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	2500
	2500
	
	2500
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	16
	Trường Tiểu học Thị trấn
	Tiểu khu 2, Thị trấn Yên Châu
	137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	1500
	1500
	
	1500
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	17
	Hệ thống kênh mương bản Nà Khoang
	Xã Tú Nang
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000
	2000
	2000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	18
	Thủy lợi phai Nhòi
	Xã                      Chiềng Sàng
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	3000
	3000
	3000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	19
	Hệ thống kênh mương bản Đán
	Xã Yên Sơn
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	3000
	3000
	3000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	20
	Kiên cố hóa hệ thống mương Na Cóc
	Xã Viêng Lán
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000
	2000
	2000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	21
	Kiên cố hóa hệ thống mương Na Va
	Xã Viêng Lán
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2000
	2000
	2000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	22
	Kiên cố hóa kênh mương Na Ke
	Xã               Chiềng Khoi
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	4000
	4000
	4000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	23
	Nhà văn hóa bản Chiềng Sàng 2
	Xã                   Chiềng Sàng
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	900
	900
	900
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	24
	Nhà văn hóa bản Nà Và
	Xã Viêng Lán
	72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	1000
	1000
	1000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	25
	Nhà văn hóa bản Đán
	Xã                Chiềng Sàng
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	1000
	1000
	1000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	26
	Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi Nà Dạ, xã Chiềng On
	Xã                   Chiềng On
	109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	3500
	3500
	3500
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	27
	Đường nội đồng bản Đán, xã Chiềng Sàng
	Xã                   Chiềng Sàng
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	1050
	1050
	1050
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)

	28
	Đường nội đồng bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng
	Xã                 Chiềng Sàng
	159/NQ-HĐND ngày 05/12/2019
	3000
	3000
	3000
	
	
	Thực hiện trên nền đất hiện trạng (Biên bản ngày 12/11/2024)


